
Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 82

2. 68

3. 318

4. 57

5. 122

6. 89

7. 93

8. 121

9. 77

10. 119

Giải các câu hỏi.

1) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
738 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 9 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

2) Có 476 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 7
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Quỳnh đã mua 954 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 3 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

4) Một chiếc bình có thể chứa 2 hoa. Nếu một người bán hoa có 114 hoa, cô ấy sẽ cần bao
nhiêu lọ?

5) Khánh đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 366 trang và mất Khánh
3 ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

6) Một thùng hàng nặng 356 kg. Nếu có 4 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

7) Có 372 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 4 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

8) Châu có 484 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 4 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

9) Vân đã tải ảnh 385 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 5 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

10) Một máy làm đá có 595 viên đá trong đó. Nếu bạn đổ đầy 5 rương đá và mỗi rương có số
viên như nhau, thì mỗi rương sẽ nhận được bao nhiêu viên đá?
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Câu  trả  lờ i

1. 82

2. 68

3. 318

4. 57
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Giải các câu hỏi.

1) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
738 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 9 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

2) Có 476 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 7
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Quỳnh đã mua 954 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 3 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

4) Một chiếc bình có thể chứa 2 hoa. Nếu một người bán hoa có 114 hoa, cô ấy sẽ cần bao
nhiêu lọ?

5) Khánh đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 366 trang và mất Khánh
3 ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

6) Một thùng hàng nặng 356 kg. Nếu có 4 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

7) Có 372 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 4 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

8) Châu có 484 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 4 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

9) Vân đã tải ảnh 385 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 5 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

10) Một máy làm đá có 595 viên đá trong đó. Nếu bạn đổ đầy 5 rương đá và mỗi rương có số
viên như nhau, thì mỗi rương sẽ nhận được bao nhiêu viên đá?
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Giải các câu hỏi.

122 93 68 119 318
89 121 82 57 77

1) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
738 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 9 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

2) Có 476 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 7
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Quỳnh đã mua 954 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 3 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

4) Một chiếc bình có thể chứa 2 hoa. Nếu một người bán hoa có 114 hoa, cô ấy sẽ cần bao
nhiêu lọ?

5) Khánh đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 366 trang và mất Khánh
3 ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

6) Một thùng hàng nặng 356 kg. Nếu có 4 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

7) Có 372 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 4 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

8) Châu có 484 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 4 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

9) Vân đã tải ảnh 385 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 5 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

10) Một máy làm đá có 595 viên đá trong đó. Nếu bạn đổ đầy 5 rương đá và mỗi rương có số
viên như nhau, thì mỗi rương sẽ nhận được bao nhiêu viên đá?

Câu  trả  lờ i

1. 82

2. 68

3. 318

4. 57

5. 122

6. 89

7. 93

8. 121

9. 77

10. 119
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Câu  trả  lờ i

1. 175

2. 136

3. 152

4. 55

5. 160

6. 75

7. 69

8. 31

9. 44

10. 66

Giải các câu hỏi.

1) Kiên đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 525 trang và mất Kiên 3
ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

2) Có 816 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 6
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Một thùng hàng nặng 304 kg. Nếu có 2 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

4) Trang đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 165 hạt và đang tạo 3 vòng cổ với mỗi chiếc vòng
cổ sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

5) Có 320 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 2 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

6) Cha của Thi đã mua 300 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 4 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

7) Quang đã kiếm được 621 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 9 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

8) Anh phải bán 279 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

9) Vân đã tải ảnh 352 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 8 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

10) Quỳnh đã mua 528 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 8 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?
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Câu  trả  lờ i

1. 175

2. 136

3. 152

4. 55

5. 160

6. 75

7. 69

8. 31

9. 44

10. 66

Giải các câu hỏi.

1) Kiên đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 525 trang và mất Kiên 3
ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

2) Có 816 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 6
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Một thùng hàng nặng 304 kg. Nếu có 2 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

4) Trang đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 165 hạt và đang tạo 3 vòng cổ với mỗi chiếc vòng
cổ sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

5) Có 320 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 2 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

6) Cha của Thi đã mua 300 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 4 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

7) Quang đã kiếm được 621 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 9 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

8) Anh phải bán 279 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

9) Vân đã tải ảnh 352 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 8 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

10) Quỳnh đã mua 528 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 8 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?
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Giải các câu hỏi.

175 160 44 152 69
55 66 136 31 75

1) Kiên đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 525 trang và mất Kiên 3
ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

2) Có 816 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 6
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Một thùng hàng nặng 304 kg. Nếu có 2 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

4) Trang đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 165 hạt và đang tạo 3 vòng cổ với mỗi chiếc vòng
cổ sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

5) Có 320 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 2 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

6) Cha của Thi đã mua 300 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 4 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

7) Quang đã kiếm được 621 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 9 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

8) Anh phải bán 279 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

9) Vân đã tải ảnh 352 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 8 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

10) Quỳnh đã mua 528 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 8 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

Câu  trả  lờ i

1. 175

2. 136

3. 152

4. 55

5. 160

6. 75

7. 69

8. 31

9. 44

10. 66
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Câu  trả  lờ i

1. 65

2. 162

3. 70

4. 50

5. 185

6. 377

7. 111

8. 140

9. 90

10. 155

Giải các câu hỏi.

1) Có 130 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 2 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

2) Cha của Khánh đã mua 972 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 6 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

3) Duyên có 210 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 3 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

4) Có 250 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 5
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

5) Châu có 740 phần tư. Nếu chi phí 4 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

6) Thanh đã kiếm được 754 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 2 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

7) Trường học của Quyên đã bán vé xổ số trị giá 444 đô la. Nếu mỗi vé có giá 4 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

8) Một máy công nghiệp đã tạo ra 840 áo sơ mi. Nếu nó có một phút để may áo sơ mi 6, thì
nó đã hoạt động được bao nhiêu phút?

9) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 810 hạt và đang tạo 9 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

10) Linh có 775 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 5 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?
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Câu  trả  lờ i

1. 65

2. 162

3. 70

4. 50

5. 185

6. 377

7. 111

8. 140

9. 90

10. 155

Giải các câu hỏi.

1) Có 130 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 2 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

2) Cha của Khánh đã mua 972 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 6 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

3) Duyên có 210 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 3 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

4) Có 250 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 5
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

5) Châu có 740 phần tư. Nếu chi phí 4 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

6) Thanh đã kiếm được 754 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 2 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

7) Trường học của Quyên đã bán vé xổ số trị giá 444 đô la. Nếu mỗi vé có giá 4 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

8) Một máy công nghiệp đã tạo ra 840 áo sơ mi. Nếu nó có một phút để may áo sơ mi 6, thì
nó đã hoạt động được bao nhiêu phút?

9) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 810 hạt và đang tạo 9 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

10) Linh có 775 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 5 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?
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Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 3

Giải các câu hỏi.

111 90 185 70 65
155 50 162 140 377

1) Có 130 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 2 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

2) Cha của Khánh đã mua 972 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 6 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

3) Duyên có 210 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 3 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

4) Có 250 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 5
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

5) Châu có 740 phần tư. Nếu chi phí 4 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

6) Thanh đã kiếm được 754 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 2 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

7) Trường học của Quyên đã bán vé xổ số trị giá 444 đô la. Nếu mỗi vé có giá 4 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

8) Một máy công nghiệp đã tạo ra 840 áo sơ mi. Nếu nó có một phút để may áo sơ mi 6, thì
nó đã hoạt động được bao nhiêu phút?

9) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 810 hạt và đang tạo 9 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

10) Linh có 775 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 5 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

Câu  trả  lờ i

1. 65

2. 162

3. 70

4. 50

5. 185

6. 377

7. 111

8. 140

9. 90

10. 155
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Câu  trả  lờ i

1. 120

2. 72

3. 88

4. 186

5. 58

6. 194

7. 100

8. 209

9. 53

10. 46

Giải các câu hỏi.

1) Có 720 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 6 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

2) Có 504 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 7 người, họ cần bao nhiêu bàn?

3) Duyên đã nhận được 528 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 6 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 4 đã mua tổng cộng 744 vé. Nếu mỗi người mua
số lượng như nhau thì mỗi người đã mua bao nhiêu vé?

5) An phải bán 348 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 6 thanh sô cô la thì
anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

6) Vân đã tải ảnh 776 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 4 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

7) Ngọc đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 300 hạt và đang tạo 3 vòng cổ với mỗi chiếc vòng
cổ sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

8) Một trường học đã đặt hàng 836 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 4 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

9) Thúy có 159 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

10) Có 322 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 7 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
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Câu  trả  lờ i

1. 120

2. 72

3. 88

4. 186

5. 58

6. 194

7. 100

8. 209

9. 53

10. 46

Giải các câu hỏi.

1) Có 720 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 6 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

2) Có 504 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 7 người, họ cần bao nhiêu bàn?

3) Duyên đã nhận được 528 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 6 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 4 đã mua tổng cộng 744 vé. Nếu mỗi người mua
số lượng như nhau thì mỗi người đã mua bao nhiêu vé?

5) An phải bán 348 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 6 thanh sô cô la thì
anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

6) Vân đã tải ảnh 776 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 4 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

7) Ngọc đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 300 hạt và đang tạo 3 vòng cổ với mỗi chiếc vòng
cổ sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

8) Một trường học đã đặt hàng 836 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 4 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

9) Thúy có 159 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

10) Có 322 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 7 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
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Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 4

Giải các câu hỏi.

53 46 120 58 100
72 186 88 209 194

1) Có 720 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 6 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

2) Có 504 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 7 người, họ cần bao nhiêu bàn?

3) Duyên đã nhận được 528 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 6 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 4 đã mua tổng cộng 744 vé. Nếu mỗi người mua
số lượng như nhau thì mỗi người đã mua bao nhiêu vé?

5) An phải bán 348 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 6 thanh sô cô la thì
anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

6) Vân đã tải ảnh 776 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 4 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

7) Ngọc đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 300 hạt và đang tạo 3 vòng cổ với mỗi chiếc vòng
cổ sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

8) Một trường học đã đặt hàng 836 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 4 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

9) Thúy có 159 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

10) Có 322 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 7 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Câu  trả  lờ i

1. 120

2. 72

3. 88

4. 186

5. 58

6. 194

7. 100

8. 209

9. 53

10. 46

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 110

2. 135

3. 123

4. 98

5. 26

6. 38

7. 92

8. 44

9. 80

10. 74

Giải các câu hỏi.

1) Trường học của Châu đã bán vé xổ số trị giá 990 đô la. Nếu mỗi vé có giá 9 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

2) Tài có 405 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 3 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

3) Chí đã chơi 5 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 615 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

4) Một máy công nghiệp đã tạo ra 392 áo sơ mi. Nếu nó có một phút để may áo sơ mi 4, thì
nó đã hoạt động được bao nhiêu phút?

5) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 6 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 156, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

6) Một nông dân có 152 hạt giống để trồng. Anh ấy đã gieo cùng một số lượng hạt giống mỗi
ngày và anh ấy đã mất 4 ngày để gieo tất cả chúng. Anh ta đã gieo bao nhiêu hạt giống
mỗi ngày?

7) Quyên có 736 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 8 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

8) Một trường học đã đặt hàng 308 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 7 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

9) Cha của Đại đã mua 720 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 9 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

10) Một thùng hàng nặng 222 kg. Nếu có 3 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?
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Câu  trả  lờ i

1. 110

2. 135

3. 123

4. 98

5. 26

6. 38

7. 92

8. 44

9. 80

10. 74

Giải các câu hỏi.

1) Trường học của Châu đã bán vé xổ số trị giá 990 đô la. Nếu mỗi vé có giá 9 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

2) Tài có 405 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 3 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

3) Chí đã chơi 5 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 615 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

4) Một máy công nghiệp đã tạo ra 392 áo sơ mi. Nếu nó có một phút để may áo sơ mi 4, thì
nó đã hoạt động được bao nhiêu phút?

5) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 6 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 156, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

6) Một nông dân có 152 hạt giống để trồng. Anh ấy đã gieo cùng một số lượng hạt giống mỗi
ngày và anh ấy đã mất 4 ngày để gieo tất cả chúng. Anh ta đã gieo bao nhiêu hạt giống
mỗi ngày?

7) Quyên có 736 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 8 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

8) Một trường học đã đặt hàng 308 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 7 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

9) Cha của Đại đã mua 720 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 9 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

10) Một thùng hàng nặng 222 kg. Nếu có 3 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

74 92 38 80 135
110 44 98 123 26

1) Trường học của Châu đã bán vé xổ số trị giá 990 đô la. Nếu mỗi vé có giá 9 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

2) Tài có 405 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 3 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

3) Chí đã chơi 5 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 615 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

4) Một máy công nghiệp đã tạo ra 392 áo sơ mi. Nếu nó có một phút để may áo sơ mi 4, thì
nó đã hoạt động được bao nhiêu phút?

5) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 6 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 156, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

6) Một nông dân có 152 hạt giống để trồng. Anh ấy đã gieo cùng một số lượng hạt giống mỗi
ngày và anh ấy đã mất 4 ngày để gieo tất cả chúng. Anh ta đã gieo bao nhiêu hạt giống
mỗi ngày?

7) Quyên có 736 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 8 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

8) Một trường học đã đặt hàng 308 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 7 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

9) Cha của Đại đã mua 720 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 9 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

10) Một thùng hàng nặng 222 kg. Nếu có 3 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

Câu  trả  lờ i

1. 110

2. 135

3. 123

4. 98

5. 26

6. 38

7. 92

8. 44

9. 80

10. 74

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 59

2. 61

3. 28

4. 80

5. 222

6. 47

7. 227

8. 61

9. 35

10. 56

Giải các câu hỏi.

1) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 4 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 236, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

2) Nhàn có 366 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 6 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

3) Nhiên có 224 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 8 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 9 đã mua tổng cộng 720 vé. Nếu mỗi người mua
số lượng như nhau thì mỗi người đã mua bao nhiêu vé?

5) Duyên đã tải ảnh 666 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 3 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

6) Bình phải bán 423 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

7) Ngọc có 681 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

8) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 305 hạt và đang tạo 5 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

9) Cha của Anh đã mua 315 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 9 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

10) Phượng đã mua 336 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 6 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?
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Câu  trả  lờ i

1. 59

2. 61

3. 28

4. 80

5. 222

6. 47

7. 227

8. 61

9. 35

10. 56

Giải các câu hỏi.

1) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 4 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 236, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

2) Nhàn có 366 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 6 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

3) Nhiên có 224 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 8 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 9 đã mua tổng cộng 720 vé. Nếu mỗi người mua
số lượng như nhau thì mỗi người đã mua bao nhiêu vé?

5) Duyên đã tải ảnh 666 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 3 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

6) Bình phải bán 423 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

7) Ngọc có 681 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

8) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 305 hạt và đang tạo 5 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

9) Cha của Anh đã mua 315 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 9 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

10) Phượng đã mua 336 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 6 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?
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Được thay đổi bởi 6

Giải các câu hỏi.

47 56 222 61 59
61 227 28 35 80

1) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 4 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 236, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

2) Nhàn có 366 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 6 trong mỗi ngăn xếp, thì cô
ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

3) Nhiên có 224 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 8 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 9 đã mua tổng cộng 720 vé. Nếu mỗi người mua
số lượng như nhau thì mỗi người đã mua bao nhiêu vé?

5) Duyên đã tải ảnh 666 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 3 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

6) Bình phải bán 423 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

7) Ngọc có 681 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

8) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 305 hạt và đang tạo 5 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

9) Cha của Anh đã mua 315 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 9 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

10) Phượng đã mua 336 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 6 chai mỗi ngày
thì chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

Câu  trả  lờ i

1. 59

2. 61

3. 28

4. 80

5. 222

6. 47

7. 227

8. 61

9. 35

10. 56
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Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 47

2. 422

3. 21

4. 192

5. 159

6. 19

7. 82

8. 356

9. 108

10. 89

Giải các câu hỏi.

1) Có 423 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 9 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

2) Phượng có 844 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 2 trong mỗi ngăn xếp, thì
cô ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

3) Một người đưa thư phải đưa ra 147 mẩu thư rác. Nếu anh ta chuyển đến 7 khối thì anh ta
nên đưa bao nhiêu phần thư rác cho mỗi khối?

4) Trường học của Vân đã bán vé xổ số trị giá 768 đô la. Nếu mỗi vé có giá 4 đô la, thì họ đã
bán được bao nhiêu vé?

5) An có 318 thẻ bóng chày trong 2 kết dính. Nếu mỗi bìa có số thẻ như nhau thì mỗi bìa có
bao nhiêu thẻ?

6) Nhàn đã nhận được 133 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 7 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

7) Cha của Tài đã mua 492 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 6 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

8) Ân có 712 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 2 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

9) Kiên đã chơi 7 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 756 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

10) Hương có 267 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?
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Câu  trả  lờ i

1. 47

2. 422

3. 21

4. 192

5. 159

6. 19

7. 82

8. 356

9. 108

10. 89

Giải các câu hỏi.

1) Có 423 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 9 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

2) Phượng có 844 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 2 trong mỗi ngăn xếp, thì
cô ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

3) Một người đưa thư phải đưa ra 147 mẩu thư rác. Nếu anh ta chuyển đến 7 khối thì anh ta
nên đưa bao nhiêu phần thư rác cho mỗi khối?

4) Trường học của Vân đã bán vé xổ số trị giá 768 đô la. Nếu mỗi vé có giá 4 đô la, thì họ đã
bán được bao nhiêu vé?

5) An có 318 thẻ bóng chày trong 2 kết dính. Nếu mỗi bìa có số thẻ như nhau thì mỗi bìa có
bao nhiêu thẻ?

6) Nhàn đã nhận được 133 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 7 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

7) Cha của Tài đã mua 492 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 6 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

8) Ân có 712 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 2 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

9) Kiên đã chơi 7 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 756 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

10) Hương có 267 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?
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Giải các câu hỏi.

356 422 89 192 19
47 108 21 82 159

1) Có 423 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 9 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

2) Phượng có 844 xu. Nếu cô ấy xếp chúng thành các ngăn xếp với 2 trong mỗi ngăn xếp, thì
cô ấy có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp?

3) Một người đưa thư phải đưa ra 147 mẩu thư rác. Nếu anh ta chuyển đến 7 khối thì anh ta
nên đưa bao nhiêu phần thư rác cho mỗi khối?

4) Trường học của Vân đã bán vé xổ số trị giá 768 đô la. Nếu mỗi vé có giá 4 đô la, thì họ đã
bán được bao nhiêu vé?

5) An có 318 thẻ bóng chày trong 2 kết dính. Nếu mỗi bìa có số thẻ như nhau thì mỗi bìa có
bao nhiêu thẻ?

6) Nhàn đã nhận được 133 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 7 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

7) Cha của Tài đã mua 492 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 6 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

8) Ân có 712 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 2 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

9) Kiên đã chơi 7 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 756 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

10) Hương có 267 phần tư. Nếu chi phí 3 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có
thể mua bao nhiêu?

Câu  trả  lờ i

1. 47

2. 422

3. 21

4. 192

5. 159

6. 19

7. 82

8. 356

9. 108

10. 89

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 119

2. 49

3. 287

4. 84

5. 41

6. 122

7. 188

8. 59

9. 104

10. 159

Giải các câu hỏi.

1) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 7 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 833, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

2) Long có 245 thẻ bóng chày trong 5 kết dính. Nếu mỗi bìa có số thẻ như nhau thì mỗi bìa
có bao nhiêu thẻ?

3) Cha của Khánh đã mua 861 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

4) Trường học của Nhiên đã bán vé xổ số trị giá 588 đô la. Nếu mỗi vé có giá 7 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

5) Có 369 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 9 người, họ cần bao nhiêu bàn?

6) Có 610 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 5
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

7) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
564 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 3 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

8) Anh có 295 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 5 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

9) Có 832 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 8 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

10) Đại đã kiếm được 636 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 4 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?
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Câu  trả  lờ i

1. 119

2. 49

3. 287

4. 84

5. 41

6. 122

7. 188

8. 59

9. 104

10. 159

Giải các câu hỏi.

1) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 7 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 833, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

2) Long có 245 thẻ bóng chày trong 5 kết dính. Nếu mỗi bìa có số thẻ như nhau thì mỗi bìa
có bao nhiêu thẻ?

3) Cha của Khánh đã mua 861 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

4) Trường học của Nhiên đã bán vé xổ số trị giá 588 đô la. Nếu mỗi vé có giá 7 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

5) Có 369 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 9 người, họ cần bao nhiêu bàn?

6) Có 610 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 5
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

7) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
564 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 3 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

8) Anh có 295 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 5 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

9) Có 832 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 8 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

10) Đại đã kiếm được 636 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 4 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?
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Giải các câu hỏi.

59 188 122 41 104
287 159 84 119 49

1) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 7 vé mỗi lần đi. Nếu bạn có vé 833, bạn có
thể đi nó bao nhiêu lần?

2) Long có 245 thẻ bóng chày trong 5 kết dính. Nếu mỗi bìa có số thẻ như nhau thì mỗi bìa
có bao nhiêu thẻ?

3) Cha của Khánh đã mua 861 cm dây. Nếu anh ta cắt sợi dây thành 3 đoạn bằng nhau, độ dài
của mỗi đoạn sẽ là bao nhiêu?

4) Trường học của Nhiên đã bán vé xổ số trị giá 588 đô la. Nếu mỗi vé có giá 7 đô la, thì họ
đã bán được bao nhiêu vé?

5) Có 369 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 9 người, họ cần bao nhiêu bàn?

6) Có 610 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 5
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

7) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
564 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 3 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

8) Anh có 295 miếng kẹo. Nếu anh ta chia kẹo thành 5 túi với số kẹo trong mỗi túi như nhau,
thì mỗi túi sẽ có bao nhiêu phần trong đó?

9) Có 832 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 8 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

10) Đại đã kiếm được 636 đô la khi cắt cỏ trong mùa hè. Nếu anh ta chỉ có 4 khách hàng và
mỗi người trả một số tiền như nhau, thì mỗi người phải trả bao nhiêu?

Câu  trả  lờ i

1. 119

2. 49

3. 287

4. 84

5. 41

6. 122

7. 188

8. 59

9. 104

10. 159

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1)

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 255

2. 108

3. 138

4. 71

5. 71

6. 42

7. 79

8. 234

9. 247

10. 80

Giải các câu hỏi.

1) Bình đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 765 trang và mất Bình 3
ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

2) Có 756 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 7
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Một thùng hàng nặng 414 kg. Nếu có 3 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

4) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 284 hạt và đang tạo 4 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

5) Chí phải bán 639 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

6) Nhàn có 252 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 6 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

7) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
632 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 8 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

8) Vân có 468 phần tư. Nếu chi phí 2 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có thể
mua bao nhiêu?

9) Oanh đã nhận được 741 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 3 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

10) Lan đã tải ảnh 240 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 3 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?
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Câu  trả  lờ i

1. 255

2. 108

3. 138

4. 71

5. 71

6. 42

7. 79

8. 234

9. 247

10. 80

Giải các câu hỏi.

1) Bình đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 765 trang và mất Bình 3
ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

2) Có 756 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 7
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Một thùng hàng nặng 414 kg. Nếu có 3 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

4) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 284 hạt và đang tạo 4 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

5) Chí phải bán 639 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

6) Nhàn có 252 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 6 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

7) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
632 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 8 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

8) Vân có 468 phần tư. Nếu chi phí 2 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có thể
mua bao nhiêu?

9) Oanh đã nhận được 741 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 3 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

10) Lan đã tải ảnh 240 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 3 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?
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Giải các câu hỏi.

79 42 108 247 234
255 80 71 138 71

1) Bình đã đọc qua cuốn sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách có 765 trang và mất Bình 3
ngày để hoàn thành cuốn sách. Anh ta đã đọc bao nhiêu trang mỗi ngày?

2) Có 756 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa 7
học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe?

3) Một thùng hàng nặng 414 kg. Nếu có 3 hộp trên pallet và mỗi hộp nặng như nhau, thì mỗi
hộp nặng bao nhiêu?

4) Thy đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy có 284 hạt và đang tạo 4 vòng cổ với mỗi chiếc vòng cổ
sử dụng cùng một số hạt. Mỗi vòng cổ sẽ sử dụng bao nhiêu hạt?

5) Chí phải bán 639 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 9 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

6) Nhàn có 252 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 6 các ngăn xếp khác nhau,
thì mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

7) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
632 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 8 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

8) Vân có 468 phần tư. Nếu chi phí 2 phần tư cho mỗi cốc từ một máy luyện cốc, cô ấy có thể
mua bao nhiêu?

9) Oanh đã nhận được 741 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ
chơi có giá 3 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

10) Lan đã tải ảnh 240 lên Facebook. Nếu cô ấy đặt các bức ảnh vào album 3 với cùng số
lượng ảnh trong mỗi album, thì mỗi album có bao nhiêu ảnh?

Câu  trả  lờ i

1. 255

2. 108

3. 138

4. 71

5. 71

6. 42

7. 79

8. 234

9. 247

10. 80

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 52

2. 85

3. 59

4. 16

5. 124

6. 137

7. 114

8. 59

9. 193

10. 98

Giải các câu hỏi.

1) Lan có 312 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 6 các ngăn xếp khác nhau, thì
mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

2) Duy đã chơi 9 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 765 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

3) Một nông dân có 531 hạt giống để trồng. Anh ấy đã gieo cùng một số lượng hạt giống mỗi
ngày và anh ấy đã mất 9 ngày để gieo tất cả chúng. Anh ta đã gieo bao nhiêu hạt giống
mỗi ngày?

4) Một trường học đã đặt hàng 112 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 7 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

5) Có 868 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 7 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

6) Tài phải bán 959 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 7 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

7) Châu đã mua 570 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 5 chai mỗi ngày thì
chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

8) Có 531 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 9 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

9) Hà đã nhận được 772 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi
có giá 4 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

10) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
588 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 6 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?
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Câu  trả  lờ i

1. 52

2. 85

3. 59

4. 16

5. 124

6. 137

7. 114

8. 59

9. 193

10. 98

Giải các câu hỏi.

1) Lan có 312 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 6 các ngăn xếp khác nhau, thì
mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

2) Duy đã chơi 9 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 765 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

3) Một nông dân có 531 hạt giống để trồng. Anh ấy đã gieo cùng một số lượng hạt giống mỗi
ngày và anh ấy đã mất 9 ngày để gieo tất cả chúng. Anh ta đã gieo bao nhiêu hạt giống
mỗi ngày?

4) Một trường học đã đặt hàng 112 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 7 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

5) Có 868 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 7 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

6) Tài phải bán 959 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 7 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

7) Châu đã mua 570 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 5 chai mỗi ngày thì
chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

8) Có 531 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 9 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

9) Hà đã nhận được 772 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi
có giá 4 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

10) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
588 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 6 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?
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Giải các câu hỏi.

193 137 114 85 59
52 98 124 59 16

1) Lan có 312 trò chơi điện tử. Nếu cô ấy xếp các trò chơi vào 6 các ngăn xếp khác nhau, thì
mỗi ngăn xếp sẽ có bao nhiêu trò chơi?

2) Duy đã chơi 9 vòng một trò chơi đố vui và ghi được 765 điểm. Nếu anh ta đạt được số
điểm như nhau trong mỗi vòng thì anh ta ghi được bao nhiêu điểm mỗi vòng?

3) Một nông dân có 531 hạt giống để trồng. Anh ấy đã gieo cùng một số lượng hạt giống mỗi
ngày và anh ấy đã mất 9 ngày để gieo tất cả chúng. Anh ta đã gieo bao nhiêu hạt giống
mỗi ngày?

4) Một trường học đã đặt hàng 112 bút chì mới cho các bài kiểm tra cấp tiểu bang. Nếu họ
phát cho mỗi học sinh 7 bút chì, thì có bao nhiêu học sinh trong trường?

5) Có 868 học sinh trong một trường học. Nếu trường có 7 lớp và mỗi lớp có số học sinh như
nhau, thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

6) Tài phải bán 959 thanh sô cô la để nhận giải thưởng. Nếu mỗi hộp chứa 7 thanh sô cô la
thì anh ta cần bán bao nhiêu hộp?

7) Châu đã mua 570 chai nước khi chúng được giảm giá. Nếu cô ấy uống 5 chai mỗi ngày thì
chúng sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

8) Có 531 chỗ ngồi trong rạp chiếu phim. Nếu rạp chiếu phim có 9 khu vực với số lượng ghế
trong mỗi khu vực như nhau, thì số lượng ghế ngồi trong mỗi khu vực là bao nhiêu?

9) Hà đã nhận được 772 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi
có giá 4 đô la mỗi món. Cô ấy có thể mua bao nhiêu món đồ chơi?

10) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã mua đèn
588 để đặt trong phòng. Nếu mỗi phòng có 6 đèn thì khách sạn có bao nhiêu phòng?

Câu  trả  lờ i

1. 52

2. 85

3. 59

4. 16

5. 124

6. 137

7. 114

8. 59

9. 193

10. 98
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